	 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

Số: 228/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 04 tháng 10 năm 2023


NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch
 đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ MƯỜI BỐN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Xét Tờ trình số 144/TTr-UBND ngày 23 ngày 9 tháng 2023 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 589/BC-BKTNS ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn ngân sách tỉnh như sau
1. Tổng vốn điều chỉnh: 10.656,5 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 4.430 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 6.226,5 triệu đồng.

2. Phương án điều chỉnh (có Biểu số 01 kèm theo) 
a) Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
Điều chỉnh giảm 4.430 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 01 dự án chậm tiến độ, không có khả năng hoàn thành giải ngân để phân bổ thực hiện 01 dự án chuyển tiếp có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ.

b) Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
Điều chỉnh giảm 6.226,5 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 01 dự án chậm tiến độ không có khả năng hoàn thành giải ngân để phân bổ thực hiện 03 dự án đầu tư trạm y tế xã hoàn thành còn thiếu vốn. 
Điều 2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương như sau:
1. Tổng vốn điều chỉnh: 72.518 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 44.915 triệu đồng.

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 4.793 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 829 triệu đồng.

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương: 21.981 triệu đồng.

2. Phương án điều chỉnh (có Biểu số 02 kèm theo)

a) Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh

- Điều chỉnh giảm 44.915 triệu đồng của các dự án, nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao, cụ thể: 

+ Điều chỉnh giảm 5.600 triệu đồng kế hoạch vốn giao thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

+ Điều chỉnh giảm 1.190 triệu đồng kế hoạch vốn giao thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

+ Điều chỉnh giảm 856 triệu đồng kế hoạch vốn giao đối ứng 02 dự án ODA.

+ Điều chỉnh giảm 37.269 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 03 dự án chậm tiến độ không có khả năng hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao chủ đầu tư đề nghị thu hồi.

- Phân bổ số vốn điều chỉnh giảm 44.915 triệu đồng, cụ thể:

+ Phân bổ 493 triệu đồng thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La.

+ Phân bổ 44.422 triệu đồng thực hiện 08 dự án có tiến độ giải ngân tốt, đang triển khai thực hiện có nhu cầu bổ sung vốn và thực hiện khởi công mới 01 dự án có khả năng hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao.

b) Nguồn thu xổ số kiến thiết
Điều chỉnh giảm 4.793 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 03 dự án hoàn thành hết nhu cầu sử dụng vốn; Số vốn điều chỉnh giảm 4.793 triệu đồng phân bổ cho 01 dự án chuyển tiếp có tiến độ thực hiện tốt, có nhu cầu bổ sung vốn, có khả năng hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao và thực hiện khởi công mới 01 dự án.

c) Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
Điều chỉnh giảm 829 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 02 dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn; số vốn điều chỉnh giảm 829 triệu đồng phân bổ cho 01 dự án chuyển tiếp đang triển khai thực hiện, có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

d) Nguồn bội chi ngân sách địa phương
Điều chỉnh giảm 21.981 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 01 dự án chậm tiến độ (đang thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư) không có khả năng hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao để phân bổ thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” (Dự án Thành phần tỉnh Sơn La).

Điều 3. Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách tỉnh như sau:
1. Tổng vốn phân bổ: 28.583 triệu đồng. Trong đó:

- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 8.700 triệu đồng.

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương: 19.883 triệu đồng (nguồn bội chi ngân sách địa phương chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 187/NQ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2023 của HĐND tỉnh).

2. Phương án phân bổ (có Biểu số 03 kèm theo)

a) Nguồn thu tiền sử dụng đất
 Phân bổ chi tiết 8.700 triệu đồng thực hiện 01 dự án hoàn thành và 02 dự án chuyển tiếp theo tiến độ.

b) Nguồn bội chi ngân sách địa phương
Phân bổ chi tiết 19.883 triệu đồng thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” (Dự án Thành phần tỉnh Sơn La).
Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ mười bốn thông qua ngày 04 tháng 10 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp;

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                    

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, KTNS.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng


Biểu số 01

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN 

THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN THANH TOÁN SANG NĂM 2023 NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 228/NQ-HĐND ngày 04/10/2023 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ  đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Lũy kế KLHT đến thời điểm  báo cáo
	Lũy kế vốn giao đến thời điểm báo cáo
	Kế hoạch vốn năm 2022 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023
	Phương án                         điều chỉnh
	Kế hoạch vốn năm 2023            sau điều chỉnh
	Ghi         chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	Kế hoạch vốn kéo dài
	Giải ngân thanh toán đến ngày 22/9/2023
	Kế hoạch vốn còn lại
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: NST
	
	
	
	Tổng số
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	145.066
	138.176
	74.506
	89.146
	10.656,5
	-
	-
	10.656,5
	10.656,5
	10.656,5
	10.656,5
	

	A
	NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH
	77.220
	70.330
	32.000
	37.950
	4.430,0
	-
	-
	4.430,0
	4.430,0
	4.430,0
	4.430,0
	

	I
	Điều chỉnh tăng
	
	
	17.220
	10.330
	4.000
	9.950
	4.430,0
	-
	-
	4.430,0
	4.430,0
	-
	-
	

	1
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất bản Huổi Sói, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu
	UBND huyện Thuận Châu
	3075               ngày 14/12/2021
	17.220
	10.330
	4.000
	9.950
	4.430,0
	
	
	4.430,0
	4.430,0
	
	-
	

	II
	Điều chỉnh tăng
	
	
	60.000
	60.000
	28.000
	28.000
	-
	-
	-
	-
	-
	4.430,0
	4.430,0
	

	1
	Dự án cầu cứng Nậm Lạnh - Nậm Ca (giai đoạn II), huyện Sốp Cộp
	UBND huyện Sốp Cộp
	2733                 ngày 09/11/2021
	60.000
	60.000
	28.000
	28.000
	
	
	
	
	
	4.430,0
	4.430,0
	

	B
	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH
	67.846
	67.846
	42.506
	51.196
	6.226,5
	-
	-
	6.226,5
	6.226,5
	6.226,5
	6.226,5
	

	I
	Điều chỉnh tăng
	
	
	55.846
	55.846
	42.506
	47.896
	6.226,5
	-
	-
	6.226,5
	6.226,5
	-
	-
	

	1
	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư Bệnh viện Đa khoa Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông
	2737                ngày 25/10/2017
	55.846
	55.846
	42.506
	47.896
	6.226,5
	
	
	6.226,5
	6.226,5
	
	-
	

	II
	Điều chỉnh tăng
	
	
	12.000
	12.000
	
	3.300
	-
	-
	-
	-
	-
	6.226,5
	6.226,5
	

	1
	Trạm y tế xã Hát Lót
	UBND huyện Mai Sơn
	2796                ngày 15/11/2021
	4.000
	4.000
	
	1.100
	
	
	
	
	
	2.750,0
	2.750,0
	

	2
	Trạm y tế xã Chiềng Lương
	UBND huyện Mai Sơn
	2798     ngày 15/11/2021
	4.000
	4.000
	
	1.100
	
	
	
	
	
	2.766,0
	2.766,0
	

	3
	Trạm y tế xã Chiềng Sung
	UBND huyện Mai Sơn
	2802               ngày 15/11/2021
	4.000
	4.000
	
	1.100
	
	
	
	
	
	710,5
	710,5
	


Biểu số 02

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Nghị quyết số 228/NQ-HĐND ngày 04/10/2023 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Lũy kế KLHT đến thời điểm  báo cáo
	Lũy kế vốn giao đến thời điểm báo cáo
	Kế hoạch năm 2023
	Phương án điều chỉnh
	Kế hoạch    vốn năm    2023 sau   điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	Kế hoạch vốn giao
	Giải ngân thanh toán              đến ngày 22/9/2023
	Kế hoạch vốn còn lại
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: NST
	
	
	
	Tổng số
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	
	
	2.714.251
	755.586
	1.526.516
	1.834.169
	208.501
	76.702
	
	125.009
	72.518
	72.518
	208.501
	

	A
	 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH
	
	
	1.446.560
	507.159
	755.982
	926.902
	120.295
	39.522
	
	73.983
	44.915
	44.915
	120.295
	

	I
	Điều chỉnh giảm
	
	
	1.266.134
	331.734
	696.481
	863.916
	81.539
	6.621
	
	68.128
	44.915
	
	36.624
	

	I.1
	Hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế  -  xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	
	
	
	
	
	5.600
	5.600
	
	
	
	5.600
	
	-
	

	I.2
	Hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
	
	
	
	
	
	1.190
	1.190
	
	
	
	1.190
	
	
	

	I.3
	Đối ứng thực hiện dự án ODA
	
	
	1.173.266
	257.074
	688.645
	804.950
	34.063
	3.550
	
	30.513
	856
	
	33.207
	

	1
	Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại tỉnh Sơn La giai đoạn 2 (Great 2 Sơn La)
	Sở               Kế hoạch                      và Đầu tư
	2487                 ngày 28/11/2022
	250.821
	14.500
	1.500
	2.800
	2.800
	2.100
	75%
	700
	600
	
	2.200
	

	2
	Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La
	Ban Quản lý các dự án ODA tỉnh
	1214                   ngày 11/6/2015; 2895                    ngày 27/11/2019
	922.445
	242.574
	687.145
	802.150
	31.263
	1.450
	5%
	29.813
	256
	
	31.007
	

	I.4
	Thực hiện dự án
	
	
	92.869
	74.660
	7.836
	52.176
	40.686
	3.071
	
	37.615
	37.269
	
	3.417
	

	1
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai sạt lở đất bản Huổi Sói, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu
	UBND huyện Thuận Châu
	3075                  ngày 14/12/2021
	17.220
	10.330
	4.000
	9.950
	1.520
	
	
	1.520
	1.520
	
	-
	

	2
	Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn
	UBND huyện Mai Sơn
	1091                       ngày 31/5/2021
	61.319
	50.000
	2.294
	39.060
	36.766
	2.295
	6%
	34.471
	34.470
	
	2.296
	

	3
	Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử Cây Me - Nơi thành lập chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Sơn La
	UBND huyện Mai Sơn
	2782                    ngày 15/11/2021
	14.330
	14.330
	1.542
	3.166
	2.400
	776
	32%
	1.624
	1.279
	
	1.121
	

	II
	Điều chỉnh tăng
	
	
	180.426
	175.426
	59.501
	62.986
	38.756
	32.901
	
	5.855
	-
	44.915
	83.671
	

	II.1
	Chuẩn bị đầu tư
	
	
	494
	494
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	493
	493
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua tỉnh Sơn La
	Sở Giao thông vận tải
	389                             QĐ-SGTVT ngày 31/8/2023
	494
	494
	
	
	
	
	
	
	
	493
	493
	

	II.2
	Thực hiện dự án
	
	
	179.932
	174.932
	59.501
	62.986
	38.756
	32.901
	
	5.855
	-
	44.422
	83.178
	

	1
	Trạm Y tế xã Thôm Mòn
	UBND huyện Thuận Châu
	1648                    ngày 12/7/2021
	4.000
	4.000
	3.000
	1.200
	1.200
	1.200
	100%
	
	
	2.000
	3.200
	

	2
	Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT Thuận Châu, huyện Thuận Châu
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	2367                      ngày 10/11/2022
	14.999
	14.999
	3.660
	3.660
	3.660
	3.660
	100%
	
	
	3.607
	7.267
	

	3
	Bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT Bình Thuận, huyện Thuận Châu
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	2366                     ngày 10/11/2022
	14.999
	14.999
	4.500
	4.500
	4.500
	4.500
	100%
	
	
	6.400
	10.900
	

	4
	Nâng cấp tuyến đường từ xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp - xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã
	UBND huyện Sốp Cộp
	2701                     ngày 05/11/2021
	20.936
	20.936
	7.805
	12.460
	8.230
	7.805
	95%
	425
	
	5.000
	13.230
	

	5
	Dự án cầu cứng Nậm Lạnh - Nậm Ca (giai đoạn II), huyện Sốp Cộp
	UBND huyện Sốp Cộp
	2733                     ngày 09/11/2021
	60.000
	60.000
	28.000
	28.000
	8.000
	7.506
	94%
	494
	
	5.570
	13.570
	

	6
	Số hóa tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch tỉnh Sơn La
	Sở Tư pháp
	596                         ngày 06/4/2022
	10.000
	10.000
	1.770
	2.400
	2.400
	1.770
	74%
	630
	
	5.345
	7.745
	

	7
	Tiêu thoát nước chống ngập ứng bản Giáng xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
	516                        ngày            07/4/2023
	14.998
	14.998
	5.766
	5.766
	5.766
	4.259
	74%
	1.507
	
	4.500
	10.266
	

	8
	Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch cho một số cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Yên Châu tỉnh Sơn La (giai đoạn I)
	UBND huyện Yên Châu
	1230                     ngày 09/7/2023
	36.000
	31.000
	5.000
	5.000
	5.000
	2.200
	44%
	2.800
	
	10.000
	15.000
	

	9
	Trạm Y tế xã Chiềng Chăn
	UBND huyện Mai Sơn
	1870                   ngày 21/9/2023
	4.000
	4.000
	
	
	
	
	
	
	
	2.000
	2.000
	

	B
	NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT
	
	
	48.759
	48.635
	27.814
	32.607
	10.546
	1.410
	-
	9.136
	4.793
	4.793
	10.546
	

	I
	Điều chỉnh giảm
	
	
	29.760
	29.636
	24.154
	28.947
	10.546
	1.410
	
	9.136
	4.793
	-
	5.753
	

	1
	Trung tâm y tế huyện Quỳnh Nhai
	UBND huyện Quỳnh Nhai
	1054                       ngày 30/5/2021
	16.500
	16.500
	12.712
	16.500
	8.540
	425
	5%
	8.115
	3.788
	
	4.752
	

	2
	Trạm Y tế phường Chiềng An
	UBND                 thành phố
	1085                     ngày 31/5/2021
	7.636
	7.636
	6.409
	7.266
	1.858
	985
	53%
	874
	857
	
	1.001
	

	3
	Trạm Y tế xã Tân Lang
	UBND huyện Phù Yên
	1332                 ngày 28/5/2021
	5.624
	5.500
	5.034
	5.182
	148
	
	
	148
	148
	
	-
	

	II
	Điều chỉnh tăng
	
	
	18.999
	18.999
	3.660
	3.660
	-
	-
	-
	-
	-
	4.793
	4.793
	

	1
	Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT Thuận Châu, huyện Thuận Châu
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	2367                ngày 10/11/2022
	14.999
	14.999
	3.660
	3.660
	
	
	
	
	
	2.793
	2.793
	

	2
	Trạm Y tế xã Mường Bằng
	UBND huyện Mai Sơn
	1871                    ngày 22/9/2023
	4.000
	4.000
	
	
	
	
	
	
	
	2.000
	2.000
	

	C
	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	
	
	28.500
	28.500
	21.147
	21.977
	5.677
	4.756
	
	921
	829
	829
	5.677
	

	I
	Điều chỉnh giảm
	
	
	19.000
	19.000
	18.147
	18.977
	5.677
	4.756
	
	921
	829
	-
	4.848
	

	1
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND xã Co Mạ, huyện Thuận Châu
	UBND huyện Thuận Châu
	1102                  ngày 31/5/2021
	9.500
	9.500
	9.311
	9.477
	2.827
	2.570
	91%
	257
	165
	
	2.662
	

	2
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND thị trấn Hát Lót
	UBND huyện Mai Sơn
	1105                    ngày 31/5/2021
	9.500
	9.500
	8.836
	9.500
	2.850
	2.186
	77%
	664
	664
	
	2.186
	

	II
	Điều chỉnh tăng
	
	
	9.500
	9.500
	3.000
	3.000
	-
	-
	-
	-
	-
	829
	829
	

	1
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND xã É Tòng, Thuận Châu
	UBND huyện Thuận Châu
	1675                    ngày 12/7/2021
	9.500
	9.500
	3.000
	3.000
	
	
	
	
	
	829
	829
	

	D
	NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	
	
	1.190.432
	171.292
	721.572
	852.683
	71.983
	31.014
	
	40.968
	21.981
	21.981
	71.983
	

	I
	Điều chỉnh giảm
	
	
	922.445
	85.646
	687.145
	802.150
	54.783
	13.815
	0
	40.968
	21.981
	
	32.802
	

	1
	Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La
	Ban quản lý các dự án ODA tỉnh
	1214                 ngày 11/6/2015; 2895                   ngày 27/11/2019
	922.445
	85.646
	687.145
	802.150
	54.783
	13.815
	25%
	40.968
	21.981
	
	32.802
	

	II
	Điều chỉnh tăng
	
	
	267.987
	85.646
	34.427
	50.533
	17.200
	17.199
	
	
	
	21.981
	39.181
	

	1
	Dự án ‘‘Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở’’  Dự án Thành phần tỉnh Sơn La
	Sở Y tế
	773                      QĐ-UBND ngày 02/4/2019
	267.987
	85.646
	34.427
	50.533
	17.200
	17.199
	100%
	
	
	21.981
	39.181
	


Biểu số 03

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 228/NQ-HĐND ngày 04/10/2023 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	Kế hoạch trung hạn                        giai đoạn 2021 - 2025                           nguồn ngân sách tỉnh
	Kế hoạch năm 2023
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	Tổng số
	TĐ: Đã giao                     đến ngày 22/9/2023
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Ngân sách tỉnh
	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ
	 
	 
	290.987
	108.646
	108.646
	60.023
	28.583
	 

	I
	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH 
	
	
	23.000
	23.000
	23.000
	9.490
	8.700
	

	1
	Trạm y tế xã Chiềng Sung
	UBND huyện Mai Sơn
	2802    ngày 15/11/2021
	4.000
	4.000
	4.000
	1.100
	2.140
	

	2
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã É Tòng, Thuận Châu
	UBND huyện Thuận Châu
	1675            ngày 12/7/2021
	9.500
	9.500
	9.500
	3.000
	3.280
	

	3
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn
	UBND huyện Mai Sơn
	2804              ngày 15/11/2022
	9.500
	9.500
	9.500
	5.390
	3.280
	

	II
	NGUỒN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	
	
	267.987
	85.646
	85.646
	50.533
	19.883
	

	1
	Dự án ‘‘Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở’’  Dự án Thành phần tỉnh Sơn La
	Sở Y tế
	773            QĐ-UBND ngày 02/4/2019
	267.987
	85.646
	85.646
	50.533
	19.883
	


